Trường TH Bình Bát
Phòng GD – ĐT Thủ Thừa



I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1a. Đặt vấn đề:


Chính tả là một hệ thống qui tắc về cách viết thống nhất cho các từ của một ngôn ngữ. Nói cách khác chính tả là một chuẩn mực của ngôn ngữ viết, được thừa nhận trong ngôn ngữ toàn dân. Mục đích của nó làm phương tiện thuận lợi cho việc giao tiếp, bằng chữ viết, đảm bảo cho người viết và người đọc đều hiểu thống nhất những điều đã viết, mà phân môn chính tả trong nhà trường có nhiệm vụ giúp học sinh nắm vững các qui tắc chính tả. Phân môn của bộ môn Tiếng Việt ở tiểu học chính tả là một phân môn có vai trò rất quan trọng. Phân môn này góp phần dạy học học sinh viết đúng, tức là hình thành một trong bốn kỹ năng của môn Tiếng Việt ( nghe, nói, đọc, viết). Có viết đúng học sinh mới học tốt các môn học khác.

Viết đúng chính tả có tầm quan trọng như thế, cho nên phân môn chính tả từ rất lâu được đưa vào chương trình giảng dạy ở Tiểu học. Cụ thể là phân môn chính tả được giảng dạy hầu như ở tất cả các khối lớp. Với nhiều hình thức viết chính tả khác nhau. Học chính tả dưới hình thức nhìn bảng, nhìn sách để chép lại, (thường ở khối lớp Một và đầu lớp Hai ), chính tả nghe viết, chính tả trí nhớ….những hình thức chính tả này giúp học sinh hiểu biết rõ ràng các qui tắc chính tả và thông qua việc rèn luyện thực hành để học sinh hình thành kỹ năng, kỹ xảo và thói quen viết đúng chính tả.

Qua quá trình trực tiếp giảng dạy ở trường, tôi nhận thấy học sinh viết sai lỗi chính tả quá nhiều dẫn đến kết quả môn Tiếng Việt chưa cao, trong giờ học chính tả còn những em viết chậm, cứ loay hoay mãi mà viết vẫn sai lỗi chính tả, thường xuyên làm cho giáo viên mất nhiều thời gian chờ đợi, các em học sinh khác cũng ảnh hưởng tâm lý. Từ những lý do trên tôi mạnh dạn tiến hành tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến việc học sinh mắc nhiều lỗi chính tả, từ đó có những biện pháp giảng dạy thích hợp giúp các em viết đúng và học tốt phân môn chính tả.  Đó chính là lý do tôi chọn đề tài.

1b.Mục đích đề tài:

-Tìm ra những nguyên nhân dẫn  học sinh viết sai chính tả.

-Có những biện pháp giảng dạy thích hợp để giáo dục học sinh viết đúng chính tả.

1c.Lịch sử đề tài:

Tuy yêu cầu và tính chất quan trọng của phân môn chính tả như thế, nhưng thực trạng ở lớp tôi đang dạy vẫn còn một số tồn tại nhất định cần được giải quyết để giúp học sinh viết đúng chính tả, nên tôi tự rút ra một số biện pháp và học hỏi thêm đồng nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn này.

1d.Phạm vi đề tài:

Năm nay, tôi được phân công chủ nhiệm lớp Năm. Đối tượng học sinh  của tôi chủ nhiệm và có thể nhân rộng ra trong trường.


II.NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM:

2a.Thực trạng đề tài:

Tuy yêu cầu và tầm quan trọng của việc viết đúng chính tả như thế. Nhưng tình hình thực tế của việc dạy chính tả trong trường Tiểu học hiện nay vẫn còn những tồn tại:

*Về giáo viên:

+Giáo viên chưa nhận thức đúng đắn về vị trí, nhiệm vụ của phân môn chính tả, cũng như ít quan tâm đến phân môn này. Từ đó, trong giảng dạy giáo viên thường ít đầu tư về thời gian, ít nghiên cứu để dạy cho tốt. Cụ thể là không chú ý thống kê những lỗi chính tả phổ biến của lớp, của địa phương học sinh đang sống.

+Giáo viên chưa có ý thức về chính tả cho bản thân mình và học sinh trong dạy học các môn khác ngoài giờ chính tả. Điều này thể hiện rất rõ qua việc nói và viết của giáo viên.

+Về nói: Giáo viên chỉ chú ý phát âm chuẩn trong giờ dạy tập đọc và lúc đọc chính tả cho học sinh viết. Còn các giờ học khác giáo viên phát âm theo kiểu bình thường. 

Ví dụ:Những từ dễ lẫn lộn ở địa phương :

 (và, già, dà, dì, gì, vì…)


Ta biết rằng phát âm không chuẩn không có nghĩa là lúc nào cũng ảnh hưởng đến chính tả. Nhưng dù sao đi nữa việc phát âm không chuẩn ấy luôn diễn ra trước học sinh trong lớp, sẽ trở thành mẫu không tốt cho học sinh, tạo cho học sinh có ấn tượng về lối phát âm ấy và khi học sinh viết nếu không có ý thức và không hiểu nghĩa của từ thì sẽ dễ mắc l6õi chính tả.


+Về viết: Biểu hiện chủ yếu trong việc chấm, chửa bài và ghi trên tập học sinh qua các môn học, thường chữ viết giáo viên không mấy cẩn thận, còn có trường hợp viết sai chính tả nữa, ít quan tâm  chữa lỗi chính tả cho học sinh ở các môn học khác.


*Về học sinh:


-Hầu hết các bài chính tả ở lớp Bốn rất dài và khó nhất là những bài chọn ngoài học sinh chưa được làm quen trong giờ tập đọc do đó học sinh hơi lo sợ đối với những bài thuộc dạng này.

-Do giáo viên không quan tâm sửa chữa lỗi chính tả thường xuyên trong các môn học khác, cho nên hiện nay học sinh chưa có ý thức và thói quen viết đúng chính tả trong tất cả các môn học mà chỉ có ý thức viết đúng chính tả trong giờ học chính tả. Cho nên chúng ta không lạ gì khi một học sinh đạt điểm cao trong giờ chính tả nhưng sai sót rất nhiều lỗi chính tả trong các giờ học khác, mà lại sai cả những từ mà học sinh viết đúng trong giờ chính tả. Đó là những tồn tại mà tôi thấy rất phổ biến trong học sinh hiện nay.

2b.Nội dung cần giải quyết:

2b.1Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ chính của phân môn chính tả nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các qui tắc chính tả. Từ đó rèn luyện cho học sinh kỹ năng viết đúng (đúng mẫu chữ và đúng mặt chữ) và nhanh chữ Việt.

Học sinh luyện viết các chữ ghi tiếng có âm, vần, thanh dễ  viết sai chính tả do cả ba nguyên nhân: do bản thân các âm vần, thanh khó (khó phát âm, cấu tạo phức tạp) do học sinh không nắm vững qui tắc ghi âm chữ quốc ngữ hoặc do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.

Nhiệm vụ chính là góp phần rèn luyện cho học sinh một số đức tính cần thiết của người lao động mới như tính cẩn thận, tính chính xác, tinh thần tự giác, ý thức kỷ luật.

2b.2Nguyên tắc:
Xuất phát từ yêu cầu vị trí, nhiệm vụ của phân môn chính tả trong nhà trường Tiểu học và đặc điểm của chữ quốc ngữ, dạy chính tả phải theo 4 nguyên tắc sau:

a)Dạy chính tả phải đảm bảo yêu cầu giáo dụ tư tưởng, tình cảm, phát triển tư duy, đặc biệt là chú ý rèn luyện cho học sinh một số đức tính và kỹ năng cần thiết: Dĩ nhiên là ta phải đặt việc dạy học sinh viết đúng chính tả lên hàng đầu, vì đó là mục tiêu chủ yếu của phân môn chính tả. Nhưng nếu coi nhẹ các mặt giáo dục khác thì mục đích ấy không đạt được. Bởi vậy, dạy chính tả không phải không chú ý đến yêu cầu toàn diện.

*Việc giáo dục tư tưởng tình cảm xuất phát từ nội dung cụ thể của từng bài và các câu hỏi kèm theo. Đa số các bài chính tả thường chọn trong bài tập đọc.

*Việc rèn luyện cho học sinh một số đức tính cần thiết xuất phát từ mục đích của phân môn chónh tả. Đó là những đức tính:

-Tính nhớ lâu: Một số học sinh do trí nhớ kém, do đó khi giảng bài dùng phấn màu ghi đậm những phụ âm đầu hoặc vần dễ lẫn lộn: Ví dụ: an /ang (tan / tang); ch /tr ( chở / trở).Giáo viên nên cho học sinh phân tích, viết lại ba –bốn lần những chữ thường viết sai để các em vửa ghi nhớ, vừa quen mắt, quen tay..

-Tính bình tĩnh, cẩn thận, chính xác: Học sinh còn nhỏ các em hay mắc một số lỗi thừa, thiếu dấu thanh là do các em chưa chú ý trong giờ học. Ví dụ: “rạng rỡ” thiếu dầu ngã. Đó là do các em lơ đễnh, không cẩn thận , thiếu chính xác.

-Tính thật thà, tự giác, tính kỷ luật: Đó là những đức tính tốt của người học sinh. Dạy chính tả chúng tả phải kiên trì giáo dục cho học sinh những đức tính này. Qua phần chấm bài giáo viên sẽ phát hiện những em nào thật thà, tự giác ngay, đó là do các em tự bắt lỗi mình ghi ra…Giáo viên phải đưa học sinh của mònh vào những khuông mẫu. Ví dụ: Tựa bài phải viết giữa dòng, khi xuống dòng phải lùi vào một ô và phải viết hoa chữ cái đầu tiên của một chữ.

*Những kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh qua phân môn chính tả là:

+Tư thế ngồi viết: người thẳng, không để vở gần mắt, không dựa ngực vào bàn, tay trái đè lên vở, tay phải cầm bút, vở để hơi nghiên…

+Kỹ năng nghe đúng, viết đúng: Viết đúng mẫu chữ và qui tắc chính tả.

+Kỹ năng viết nhanh: Trong phạm vi thời gian qui định phải viết xong bài.

b)Dạy chính tả không phải là đánh đố học sinh mà phải cho các em làm quen với chữ viết đúng. Dạy chính tả ta phải áp dụng phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Và tự xác định rằng học sinh viết càng ít lỗi càng tốt. Tuyệt đồi giáo viên sẽ không đánh đố học sinh, không gài bẫy trong bài.

c)Dạy chính tả phải kết hợp chặt chẻ với việc rèn luyện cách phát âm: nguyên tắc chính tả của ta là nguyên tắc ngữ âm học. Đọc đúng thì viết đúng những từ như: “sau đó”, “ ngôi sao”, nếu giáo viên không đọc đúng thì học sinh dễ viết thành “ sao đó”, “ ngôi xao” theo lối phát âm sai của địa phương mình. Nếu thấy đọc đúng mà học sinh nhẩm lại sai thì vẫn viết sai. Do đó, đòi hỏi giáo viên phải luyện học sinh phát âm đúng để viết đúng chính tả.

d)Dạy chính tả phải đặc biệt chú ý khắc phục nhược điểm của từng vùng. Mỗi địa phương có một lối phát âm riêng. Phát âm sai sẽ dẫn đến viết sai lỗi chính tả. Do đò, giáo viên dạy ở vùng nào phải tìm hiểu nhược điểm về phát âm của nhân dân vùng đó để có kế hoạch chọn bài thích hợp và sửa chữa, rèn luyện cho học sinh một cách có trọng tâm.

Ví dụ:  Học sinh thường nhầm lẫn các âm , vần và phụ âm đầu.

-r – d-gi: ra ( đi ra)_ da (da thịt)_ gia (gia đình)

-ên / ênh : bên (bên phải) _ bênh (bênh vực)

2b.3Phương pháp:

a)Phương pháp trực quan:

Phương pháp này giúp cho học sinh nghe đúng, viết đúng, nhận xét các chữ viết đúng bằng mắt, tập viết nhiều lần các chữ khó cho quen tay. Đây là phương pháp tốt để dạy chính tả.

Ví dụ: Khi giảng từ khó giáo viên không nên viết “ khuỷu” mà viết “ khuỷu tay”; không nên viết “khiển” mà viết là “ điều khiển”.

b)Phương pháp so sánh:

Giúp học sinh phân biệt cách viết khác nhau của những chữ ghi tiếng cùng âm. Đó thường là những chữ có phụ âm đầu tr / ch; l /n; d / r/ gi…Phương pháp này cũng đồng thời mở rộng thêm vốn từ ngữ cho học sinh.

Ví dụ: “lần lượt” với “ náo nức”


“bạn trai” với “ cái chai”

c)Phương pháp đặt câu hỏi:

Ta dùng phương pháp này khi giảng nội dung bài chính tả, khi hướng dẫn cách viết từ khó, cách trình bày.

Ví dụ: Trong đoạn viết chính tả có những chữ nào viết hoa? Vì sao?

d)Phương pháp luyện tập và củng cố:

Học sinh mỗi vùng, mỗi lớp thường mắc một số lỗi chính tả một cách phổ biến, đôi khi có học sinh mắc một vài lỗi đó nhiều lần. Vì vậy, sau mỗi bài chính tả, giáo viên yêu cầu học sinh tập viết lại nhiều lần và thật đúng những chữ các em viết sai. Đặc biệt khi chấm điểm các môn học khác, giáo viên cũng phải chú ý đến lỗi chính tả của học sinh.

*Các phương pháp trên cần được áp dụng tuỳ  theo từng bài. Giáo viên nên kết hợp nhiều phương pháp để giúp tiết học thêm sinh động hơn, sôi nổi hơn.

2c.Biện pháp giải quyết:

Muốn học sinh nâng cao chất lượng học phân môn chính tả đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đúng, đủ và nhiệt tình những việc sau:

a)Học sinh chuẩn bị:

Học sinh đọc và nắm nội dung bài chính tả, luyện viết những chữ ghi tiếng khó hoặc dễ lẫn.

b)Giáo viên đọc bài chính tả cho học sinh viết:

-Giáo viên đọc toàn bài.

-Trước khi viết : giáo viên đọc từng câu ngắn rồi đọc lại từng cụm từ (2 –3 lần) cho học sinh viết.

-Giáo viên đọc lại lần cuối để học sinh soát lại.

c)Cách đọc để học sinh chữa lỗi: Giáo viên đọc thông thả từng câu cho học sinh cùng tham gia chữa lỗi. Các em dùng bút chì và thước gạch dưới những chữ viết sai, sau đó viết ra ngoài bên cột chữa lỗi chữ viết đúng và đồng thới giơ tay trái lên để giáo viên biết mà dừng lại để học sinh tự chữa. Nếu trường hợp học sinh viết không đúng thì giáo viên đánh vần cho em đó viết. Sau khi chữa bài xong, học sinh đổi vở cho nhau (2 em cùng bàn) để kiểm tra lại.

d)Giáo viên hướng dẫn các em cách học ở nhà:

+Đối với bài cũ: Học sinh phải xem lại những lỗi đã viết sai, sau đó viết lại mỗi lỗi là một dòng, từ đó rèn luyện cách ghi nhớ những chữ mà các em mắc lỗi.

+Đối với bài mới:

· Các em đọc bài ít nhất ba lần. 

· Chép trước bài viết vào vở tập chép ở nhà.

· Tự tìm từ khó và tập viết nhiều lần.

e)Giáo viên qui định cách học ở lớp:

Đối với mỗi buổi có tiết chính tả thì các tổ trưởng phân công hai bạn một bàn kiểm tra chéo về việc chép lại chữ viết đúng, việc chép bài trước ở nhà sau đó sẽ đọc bài cho nhau nghe, rồi kết hợp sửa sai cho bạn về cách phát âm và cuối cúng báo cáo lại cho tổ trưởng nắm tình hình học tập của các bạn. Sau đó, giáo viên sẽ nắm lại tình hình học tập của các em thông qua bốn tổ trưởng. Từ đó, giáo viên có biện pháp tuyên dương hoặc động viên thích hợp hơn.

g)Giáo viên phải xây dựng nề nếp lớp:
Đầu năm học, giáo viên đã xếp một em giỏi hoặc khá ngồi với một em trung bình, yếu thì dễ dàng thực hiện các yêu cầu:

-Xây dựng đôi bạn học tập.

-Bố trí chỗ ngồi thích hợp.

Nếu có điều kiện thì giáo viên nên tăng cường thêm 1,2 tiết chính tả vào giờ sinh hoạt tập thể cuối tuần để học sinh có tiến bộ hơn (trong trường hợp lớp quá yếu).

f)Cần có sự phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường:
Giáo viên chúng ta nên sử dụng tốt phiếu liên lạc và gửi kịp thời về cho gia đình các em biết kết quả học tập từng tháng, từng Học kỳ…Giáo viên nên ghi rõ những ưu điểm cũng như những tồn tại để gia đình các em biết. Đồng thời sẽ kết hợp với nhà trường để giáo dục các em cho sát với kết quả học tập của các em về sau.

Bên cạnh đó giáo viên cũng phải tiếp thu ý kiến của phụ huynh học sinh để có hướng khắc phục. Trong việc kết hợp này đôi khi cũng có nhiều khó khăn. Gia đình có điều kiện thì còn quan tâm. Ngoài ra có gia đình  do trình độ thấp hoặc lo kinh tế gia đình nên ít hoặc có khi bỏ trôi cho con tự học. Những học sinh thuộc thành phần này đòi hỏi giáo viên phải cố gắng và nổ lực hơn nhiều để giúp các em ngày một tiến bộ hơn.


2d.Kết quả, chuyển biến của đối tượng:

Qua việc áp dụng một số biện pháp nêu trên thì đa số học sinh học ở phân môn này có tiến bộ rõ rệt.


Qua thống kê số liệu sau ta sẽ thấy rõ lớp tôi ngày càng viết đúng chính tả hơn. Đạt được kết quả như thế là do giáo viên chúng tôi không ngừng bồi dưỡng và tích cực cải tiến đổi mới phương pháp giảng dạy để gây hứng thú cho học sinh, để nâng cao hiệu quả giờ dạy phân môn này, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng các môn học khác. 


*Số lượng thống kê:



+Số học sinh đầu năm : 28 em



+Số học sinh viết đúng chính tả đầu năm: 20 em



+Số học sinh viết đúng chính tả cuối HKI : 28 em


III. KẾT LUẬN:

3a. Tóm lược giải pháp:

 
Qua những năm đứng trên bục giảng tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm góp phần giúp các em viết đúng chính tả:


+Phải đặt việc học tập của các em lên trên hết, nếu các em viết sai lỗi chính tả, giáo viên nên tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp giảng dạy thích hợp.


+Tạo cơ hội cho những học sinh đọc chậm, viết yếu chính tả cảm thấy thích thú ham học hơn. Giáo viên luôn quan tâm đến mọi đối tượng học sinh trong lớp để có biện pháp giúp đỡ kịp thời nhằm nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt đạt kết quả cao.


+Bản thân giáo viên luôn trao dồi học hỏi đồng nghiệp để có nhiều sáng tạo linh hoạt trong công tác giảng dạy.


+Theo tôi những biện pháp này rất dễ áp dụng, không đòi hỏi sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, không phải tốn kinh phí mà chỉ yêu cầu giáo viên nghiên cứu bài dạy kỹ hơn, chọn nội dung ở địa phương mình dễ sai sót để dạy cho học sinh thì sẽ đạt hiệu quả tốt.

3b. Phạm vi đối tượng áp dụng:

Qua thời gian nghiên cứu và áp dụng vào việc thực dạy các phương pháp để dạy chính tả trên, là giáo viên tôi thấy các em có sự tiến bộ rõ rệt và chất lượng học môn này đạt tỉ lệ khá khả quan. Vì viết đúng chữ chính tả là viết đúng chữ quốc ngữ. Bên cạnh đó là học tốt môn chính tả còn là công cụ để học tốt các môn học khác. Qua một thời gian áp dụng các phương pháp đó, tôi thấy các em học có hứng thú hơn và lại có chất lượng nữa. Tôi hy vọng rằng  với một số kinh nghiệm  dạy tốt phân môn chính tả này có thể áp dụng rộng rải cho cả bậc Tiểu học và nhân rộng ra trong toànTỉnh./.

Bình Bát, ngày 2 tháng 12 năm 2015
Người viết

Nguyễn Ngọc Hiếu
MỤC LỤC

Nội dung
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